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Số TC  : 2

Học kỳ : 1

Thời gian : 7h00 ngày 30/11/2014 - Phòng : 601 * 21 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2031210001 Cao Xuân Anh Nam 26/03/1987 K10MBA 0

2 2030210002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/09/1987 K10MBA 0

3 2031210003 Nguyễn Bảy Nam 08/09/1975 K10MBA 0

4 2031210004 Nguyễn Đăng Hoài Chung Nam 15/10/1990 K10MBA 0

5 2031210005 Nguyễn Viết Đào Nam 27/06/1982 K10MBA 0

6 2031210006 Đinh Phú Đạo Nam 01/11/1979 K10MBA 0

7 2030210007 Nguyễn Thị Diễm Nữ 01/06/1975 K10MBA 0

8 2031210008 Huỳnh Đức Dũng Nam 01/10/1976 K10MBA 0

9 2031210009 Nguyễn Văn Dũng Nam 12/01/1977 K10MBA 0

10 2031210010 Nguyễn Trường Duy Nam 17/02/1988 K10MBA 0

11 2030210011 Lê Thị Minh Giao Nữ 25/05/1987 K10MBA 0

12 2030210012 Đỗ Thị Ngọc Hà Nữ 10/03/1980 K10MBA 0

13 2030210013 Trần Thị Châu Hà Nữ 15/04/1980 K10MBA 0

14 2030210014 Nguyễn Thị Hằng Nữ 22/05/1973 K10MBA 0

15 2030210015 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 30/10/1990 K10MBA 0

16 2031210016 Lê Tự Hoàng Nam 12/05/1990 K10MBA 0

17 2031210017 Nguyễn Minh Hoàng Nam 20/02/1982 K10MBA 0

18 2030210018 Võ Thị Thu Hồng Nữ 17/09/1984 K10MBA 0

19 2031210019 Nguyễn Hữu Hùng Nam 01/01/1984 K10MBA 0

20 2031210020 Phan Văn Hùng Nam 29/07/1984 K10MBA 0

21 2031210021 Võ Duy Hùng Nam 20/10/1984 K10MBA 0

22 2031210022 Hồ Quang Hưng Nam 14/06/1982 K10MBA 0

23 2031210023 Nguyễn Phước Lê Hưng Nam 10/04/1969 K10MBA 0
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Số TC  : 2

Học kỳ : 1

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN KHÓA: K10MBA

MÔN: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ * MÃ MÔN: HRM601

Thời gian : 7h00 ngày 30/11/2014 - Phòng : 602 * 21 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2031210024 Trần Phước Hưng Nam 05/08/1989 K10MBA 0

2 2030210025 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 21/07/1991 K10MBA 0

3 2030210026 Lê Thị Thu Hường Nữ 16/08/1990 K10MBA 0

4 2031210027 Lưu Quốc Huy Nam 13/03/1988 K10MBA 0

5 2031210028 Phạm Ngọc Lâm Nam 02/08/1977 K10MBA 0

6 2030210029 Ngô Thị Phương Li Nữ 03/03/1986 K10MBA 0

7 2030210030 Trần Thị Vân Li Nữ 28/07/1983 K10MBA 0

8 2030210031 Nguyễn Thị Thuỳ Liên Nữ 16/02/1991 K10MBA 0

9 2031210032 Mai Văn Lực Nam 16/02/1981 K10MBA 0

10 2031210033 Nguyễn Tấn Minh Nam 06/11/1984 K10MBA 0

11 2030210034 Nguyễn Quang Diễm My Nữ 25/05/1989 K10MBA 0

12 2031210035 Nguyễn Thanh Nhân Nam 15/02/1990 K10MBA 0

13 2030210036 Hồ Thị Cẩm Nhung Nữ 20/05/1986 K10MBA 0

14 2031210037 Phan Tấn Pháp Nam 10/09/1980 K10MBA 0

15 2031210038 Trương Hải Phòng Nam 07/03/1989 K10MBA 0

16 2031210039 Hồ Tăng Phúc Nam 20/06/1980 K10MBA 0

17 2030210040 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 30/09/1989 K10MBA 0

18 2030210041 Trần Thị Thanh Phương Nữ 14/12/1983 K10MBA 0

19 2031210042 Đoàn Đỗ Xuân Quang Nam 01/05/1980 K10MBA 0

20 2031210043 Nguyễn Phước Nhật Quang Nam 23/03/1991 K10MBA 0

21 2030210045 Phạm Vũ Khánh Quyên Nữ 08/03/1984 K10MBA 0

22 2031210046 Nguyễn Đức Sách Nam 10/02/1982 K10MBA 0

23 2031210047 Lê Thanh Sơn Nam 26/03/1973 K10MBA 0
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Số TC  : 2

Học kỳ : 1

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN KHÓA: K10MBA

MÔN: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ * MÃ MÔN: HRM601

Thời gian : 7h00 ngày 30/11/2014 - Phòng : 603 * 21 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2030210048 Phan Thị Tuyết Sương Nữ 05/05/1984 K10MBA 0

2 2031210049 Hồ Ngọc Tâm Nam 08/10/1979 K10MBA 0

3 2031210050 Đặng Vĩnh Thạch Nam 15/04/1979 K10MBA 0

4 2030210051 Phan Thị Thắng Nữ 30/06/1979 K10MBA 0

5 2031210052 Phùng Quyết Thắng Nam 25/02/1972 K10MBA 0

6 2031210053 Nguyễn Văn Thanh Nam 14/06/1977 K10MBA 0

7 2031210054 Nguyễn Huy Thành Nam 02/03/1969 K10MBA 0

8 2030210055 Huỳnh Thị Bích Thảo Nữ 11/05/1984 K10MBA 0

9 2030210056 Lê Thị Nguyên Thảo Nữ 16/01/1991 K10MBA 0

10 2030210057 Nguyễn Lê Minh Thảo Nữ 01/09/1989 K10MBA 0

11 2031210058 Đào Ngọc Thế Thịnh Nam 28/03/1983 K10MBA 0

12 2030210059 Trần Thị Hoài Thương Nữ 11/06/1987 K10MBA 0

13 2031210060 Trần Lê Toàn Nam 27/09/1989 K10MBA 0

14 2031210061 Nguyễn Duy Trung Nam 13/11/1988 K10MBA 0

15 2031210062 Phạm Thành Trung Nam 01/03/1982 K10MBA 0

16 2031210063 Trần Quang Trung Nam 01/11/1990 K10MBA 0

17 2031210064 Nguyễn Quang Tuấn Nam 04/06/1991 K10MBA 0

18 2031210065 Phạm Minh Tuấn Nam 22/12/1991 K10MBA 0

19 2031210066 Lê Nguyễn Thanh Tùng Nam 17/06/1987 K10MBA Hoãn thi L1

20 2030210067 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 18/11/1987 K10MBA 0

21 2030210068 Phùng Huỳnh Tuyết Vân Nữ 20/08/1990 K10MBA 0

22 2031210069 Lê Châu Quang Viễn Nam 08/09/1988 K10MBA 0

23 2031210070 Nguyễn Ngọc Vũ Nam 08/12/1988 K10MBA 0

24 1830216820 Lê Thị Huyền Nữ 07/09/1982 K7MBA
Thi ghép L2
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
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